
 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HD 

      Website: https://hdes.com.vn/               

      Hotline / Viber / Zalo : 03777 11 69 

      Email: hdes.com.vn@gmail.com 

      Địa chỉ : 140 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Trung, Hà Nội. 

      MST: 0111175446 

  

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 

Kính gửi: ……………….……………….................................! 

Lời đầu tiên, CTCP DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HD xin trân trọng cảm ơn Quý khách 
hàng đã quan tâm đến dịch vụ của công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi xin gửi đến quý 
khách hàng bảng báo giá dịch vụ với chi tiết như sau: 

  

STT Dịch vụ Chi tiết dịch vụ Báo giá Đơn vị tính 

1 
Làm sạch & trà 

sàn 

Trà sàn gạch, đá, vinyl 10.000 - 18.000 VNĐ/m2 

Đánh bóng sàn đá 
Marble/Granite 

35.000 - 60.000 VNĐ/m2 

Giặt thảm văn phòng 15.000 - 25.000 VNĐ/m2 

2 

  

Lau kính & vệ 
sinh mặt ngoài 

 Lau kính trong nhà (cửa, 
vách ngăn)  12.000 - 18.000 VNĐ/m2 



 

    

  

 Lau kính ngoài trời 
(dùng giàn giáo/gondola) 

 20.000 - 35.000 VNĐ/m2 

 Vệ sinh biển bảng, alu 
mặt dựng 

 25.000 - 40.000 VNĐ/m2 

3 

 Cắt tỉa cây cảnh, 
chăm sóc cảnh 
quan 

  

  

 Cắt tỉa cây xanh, cỏ, bồn 
hoa 

 5.000 - 10.000 VNĐ/m2 

 Chăm sóc cây cảnh định 
kỳ (tuần/lần) 

 300.000 - 
500.000 

VNĐ/chậu/tháng 

 Thu gom, vận chuyển 
rác xanh (theo khối 
lượng) 

 500.000 - 
1.500.000 

VNĐ/lần 

4 
 Phun diệt côn 
trùng 

Phun diệt muỗi, côn 
trùng trong nhà 

 2.500 - 4.000 VNĐ/m2 

Phun diệt mối, mọt định 
kỳ 

15.000 - 25.000 VNĐ/m2 

Hợp đồng phun định kỳ 10.000.000 - 
20.000.000 

VNĐ/tháng 

5 

Nhân công vệ 
sinh duy trì (hàng 
tháng, đã bao 
gồm công cụ 
dụng cụ và chế 
phẩm để làm 
sạch) 

Nhân viên tạp vụ 
(8h/ngày 7.500.000 - 

8.200.000 
VNĐ/người/tháng 

Giám sát vệ sinh (nếu 
cần) 

8.000.000 - 
10.000.000 

VNĐ/m2 

6 
Các dịch vụ đi 
kèm 

Giấy vệ sinh công 
nghiệp loại 700g/cuộn 28.000 

VNĐ/cuộn 

( đã có VAT) 



 

Nước uống Lavie 
(350ml/thùng) 

73.000 VNĐ/thùng 

( đã có VAT) 

Nước uống Lavie  
(500ml/thùng) 

77.000 VNĐ/thùng 

( đã có VAT) 

Xà phòng Lifebouy ( bé) 11.900 VNĐ/hộp 

( đã có VAT) 

Xà phòng Lifebouy ( to) 13.900 VNĐ/hộp 

( đã có VAT) 

   
 

 

Ghi chú:  

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT (8 - 10%). Báo giá thực tế có thể thay đổi tùy theo 
diện tích, khối lượng công việc và tần suất vệ sinh định kỳ. Khách hàng có thể lựa chọn 
hình thức ký hợp đồng trọn gói theo tháng hoặc năm để tối ưu chi phí. Báo giá có hiệu 
lực trong vòng 14 ngày kể từ ngày ban hành. 

Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ: 

Ông: Nguyễn Xuân Thiện 

Số điện thoại: 03.777.111.69  

Email: hdes.com.vn@gmail.com 

 

 



 

Trân trọng cảm ơn! 

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026 

  

                                                CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG HD 


	Nhân công vệ sinh duy trì (hàng tháng, đã bao gồm công cụ dụng cụ và chế phẩm để làm sạch) 

